
Đơn giá 
(đồng/m2)

Thành tiền
 (đồng/lô)

1 2 3 4 5 6=2*5 7

II
Khu dân cư tiếp giáp 
với khu dân cư N4A 
nối dài về phía Tây

10.513,64   98.216.281.000      

1 Khu NOLK01 3.709,89     34.799.121.000      

1.1 Lô số 1 213,34        

Đường Bắc - Nam 
số 03 (đường liên 

phường) và 
đường N4.1

32 và 
22,41 11.400.000 2.432.076.000            49.000.000          486.415.200                 200.000  Lô góc 

1.2 Lô số 2 188,72        
Đường Bắc - Nam 
số 03 (đường liên 

phường)
32 9.500.000 1.792.840.000            54.000.000          358.568.000                 200.000 

1.3 Lô số 3 186,33        // // 9.500.000 1.770.135.000            54.000.000          354.027.000                 200.000 

1.4 Lô số 16 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

1.5 Lô số 17 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

1.6 Lô số 18 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

1.7 Lô số 19 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

1.8 Lô số 20 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

1.9 Lô số 21 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

1.10 Lô số 23 185,75        
Đường N4A và 

đường D3
32 và 

18 11.400.000 2.117.550.000            43.000.000          423.510.000                 200.000  Lô góc 

1.11 Lô số 24 185,75        Đường N4.1 và 
đường D3

22,41 
và 18 10.560.000 1.961.520.000            59.000.000          392.304.000                 200.000  Lô góc 

1.12 Lô số 25 125,00        Đường N4.1 22,41 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

1.13 Lô số 26 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

1.14 Lô số 27 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

1.15 Lô số 28 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

1.16 Lô số 29 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

1.17 Lô số 30 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

1.18 Lô số 31 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

1.19 Lô số 32 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

1.20 Lô số 33 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

1.21 Lô số 34 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

1.22 Lô số 35 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

1.23 Lô số 36 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

1.24 Lô số 37 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

1.25 Lô số 38 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

1.26 Lô số 39 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

1.27 Lô số 40 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

2 Khu NOLK02 5.243,00     49.245.640.000      

2.1 Lô số 1 185,75        
Đường N4A và 

đường D3
32 và 

18 11.400.000 2.117.550.000            43.000.000          423.510.000                 200.000  Lô góc 

2.2 Lô số 3 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

2.3 Lô số 4 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

2.4 Lô số 5 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

2.5 Lô số 6 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

2.6 Lô số 7 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

2.7 Lô số 8 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

2.8 Lô số 9 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

2.9 Lô số 10 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

2.10 Lô số 11 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

2.11 Lô số 12 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

2.12 Lô số 13 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

2.13 Lô số 14 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

2.14 Lô số 15 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

2.15 Lô số 16 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

2.16 Lô số 17 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

2.17 Lô số 18 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

2.18 Lô số 19 125,00        // // 9.500.000 1.187.500.000            36.000.000          237.500.000                 200.000 

2.19 Lô số 21 185,75        
Đường N4A và 

đường D2
32 và 

18 11.400.000 2.117.550.000            43.000.000          423.510.000                 200.000  Lô góc 

2.20 Lô số 22 185,75        Đường N4.1 và 
đường D2

22,41 
và 18 10.560.000 1.961.520.000            59.000.000          392.304.000                 200.000  Lô góc 

2.21 Lô số 23 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 
2.22 Lô số 24 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 
2.23 Lô số 25 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 
2.24 Lô số 26 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

2.25 Lô số 27 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

2.26 Lô số 28 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

2.27 Lô số 29 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 
2.28 Lô số 30 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 
2.29 Lô số 31 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 
2.30 Lô số 32 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 
2.31 Lô số 33 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

2.32 Lô số 34 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

2.33 Lô số 35 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 
2.34 Lô số 36 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 
2.35 Lô số 37 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 
2.36 Lô số 38 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 
2.37 Lô số 39 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 
2.38 Lô số 40 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 
2.39 Lô số 41 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

2.40 Lô số 42 185,75        
Đường N4.1 và 

đường D3
22,41 
và 18 10.560.000 1.961.520.000            59.000.000          392.304.000                 200.000  Lô góc 

3 Khu NOLK03 1.560,75     14.171.520.000      

3.1 Lô số 1 125,00        Đường N4.1 22,41 9.680.000 1.210.000.000            37.000.000          242.000.000                 200.000 
 Giáp 
đường 

kỹ thuật 
3.2 Lô số 2 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 
3.3 Lô số 3 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 
3.4 Lô số 4 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 
3.5 Lô số 5 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 
3.6 Lô số 6 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 
3.7 Lô số 7 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 
3.8 Lô số 8 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 
3.9 Lô số 9 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 
3.10 Lô số 10 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

3.11 Lô số 11 125,00        // // 8.800.000 1.100.000.000            33.000.000          220.000.000                 200.000 

3.12 Lô số 12 185,75        
Đường N4.1 và 

đường D3
22,41 
và 18 10.560.000 1.961.520.000            59.000.000          392.304.000                 200.000  Lô góc 

PHỤ LỤC
GIÁ KH ỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CÁC KHU, ĐIỂM QUY HOẠCH DÂN CƯ TRÊN

ĐỊA BÀN PHƯỜNG AN NHƠN ĐÔNG NĂM 2026 - ĐỢT 1

(Phụ lục kèm Hợp đồng 07/2026/HĐ-DVĐG ngày 02/03/2026 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phú và 
Ban Quản lý Dịch vụ công ích và Phát triển quỹ đất phường An Nhơn Đông)

STT

Khu, điểm dân cư/Lô 
số

 Diện tích
 (m2) 

Tên đường
Lộ giới 

(m)

Giá khởi điểm để đấu giá
 Bước giá

(đồng) 
 Tiền đặt trước

(đồng) 
 Tiền hồ sơ

(đồng) 
Ghi chú


